
BẢNG KÊ DỊCH VỤ PHÂN PHỐI Số DSC-2565-01/2026

Kỳ: 26/12/2025 ~ 25/01/2026 Ngày lập: 26/01/2026

Kèm theo hóa đơn số   Ngày:

Đơn vị bán hàng: Công ty TNHH Emergent Cold Việt Nam Đơn vị người mua: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
- BILLINGID 139608

Mã số thuế: 3700239399 Mã số thuế: 0309391503 Mã khách hàng : DSC-2565

Địa chỉ: Số 18, đường số 6, KCN Sóng Thần 1, Phường Dĩ
An, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ: 12/14/18 ĐƯỜNG 49, KHU PHỐ 69, PHƯỜNG HIỆP BÌNH,
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

Tên hàng hóa / Dich vu ĐVT Đơn giáSố lượng Thành tiềnSTT

Dịch vụ phân phối hàng hóa của khách hàng từ Công Ty TNHH Emergent Cold Việt Nam đến:

1 VẬN CHUYỂN ECVST-BIG C VŨNG TÀU KG 25.000 2,377.000 59,425

2 VẬN CHUYỂN ECVST-BIG C VŨNG TÀU KG 55.500 2,377.000 131,924

3 VẬN CHUYỂN ECVST-BIG C VŨNG TÀU KG 56.150 2,377.000 133,469

4 VẬN CHUYỂN ECVST-BIG C TRÀ VINH KG 25.000 2,410.000 60,250

5 VẬN CHUYỂN ECVST-GO TÂY NINH KG 25.000 3,050.000 76,250

6 VẬN CHUYỂN ECVST-GO RẠCH GIÁ KG 25.000 3,803.000 95,075

7 VẬN CHUYỂN ECVST-BIG C QUẢNG NGÃI KG 25.000 3,784.000 94,600

8 VẬN CHUYỂN ECVST-BIG C QUẢNG NGÃI KG 37.500 3,784.000 141,900

9 VẬN CHUYỂN ECVST-BIG C QUY NHON KG 25.000 3,558.000 88,950

10 VẬN CHUYỂN ECVST-BIG C QUY NHON KG 25.000 3,558.000 88,950

11 VẬN CHUYỂN ECVST-BIG C QUY NHON KG 25.000 3,558.000 88,950

12 VẬN CHUYỂN ECVST-BIG C QUY NHON KG 25.000 3,558.000 88,950

13 VẬN CHUYỂN ECVST-GO NHƠN TRẠCH KG 27.750 2,377.000 65,962

14 VẬN CHUYỂN ECVST-BIG C NHA TRANG KG 25.000 3,335.000 83,375

15 VẬN CHUYỂN ECVST-BIG C NHA TRANG KG 33.250 3,335.000 110,889

16 VẬN CHUYỂN ECVST-BIG C NAM ĐỊNH KG 25.000 6,227.000 155,675

17 VẬN CHUYỂN ECVST-BIG C NAM ĐỊNH KG 35.000 6,227.000 217,945

18 VẬN CHUYỂN ECVST-BIG C MỸ THO KG 25.000 2,162.000 54,050

19 VẬN CHUYỂN ECVST-BIG C MỸ THO KG 25.000 2,162.000 54,050

20 VẬN CHUYỂN ECVST-GO HƯƠNG TRÀ KG 25.000 4,335.000 108,375

21 VẬN CHUYỂN ECVST-BIG C HUẾ KG 25.000 4,335.000 108,375

22 VẬN CHUYỂN ECVST-BIG C HUẾ KG 25.000 4,335.000 108,375

23 VẬN CHUYỂN ECVST-BIG C HUẾ KG 30.750 4,335.000 133,301

24 VẬN CHUYỂN ECVST-BIG C ĐÀ LẠT KG 25.000 2,595.000 64,875

25 VẬN CHUYỂN ECVST-BIG C ĐÀ LẠT KG 33.750 2,595.000 87,581

26 VẬN CHUYỂN ECVST-BIG C ĐÀ LẠT KG 37.000 2,595.000 96,015

27 VẬN CHUYỂN ECVST-BIG C ĐÀ NẴNG KG 25.000 3,784.000 94,600

28 VẬN CHUYỂN ECVST-BIG C ĐÀ NẴNG KG 25.000 3,784.000 94,600

29 VẬN CHUYỂN ECVST-BIG C ĐÀ NẴNG KG 25.000 3,784.000 94,600

30 VẬN CHUYỂN ECVST-BIG C ĐÀ NẴNG KG 25.000 3,784.000 94,600

31 VẬN CHUYỂN ECVST-BIG C BẾN TRE KG 25.000 2,377.000 59,425

32 VẬN CHUYỂN ECVST-BUÔN MA THUỘT KG 25.000 4,375.000 109,375

33 VẬN CHUYỂN ECVST-BUÔN MA THUỘT KG 25.000 4,375.000 109,375

34 VẬN CHUYỂN ECVST-BUÔN MA THUỘT KG 25.000 4,375.000 109,375

35 VẬN CHUYỂN ECVST-GO BẠC LIÊU KG 77.500 4,058.000 314,495

36 VẬN TẢI - PHÍ CHỨNG TỪ CHO BIG C CỬA HÀNG 35.000 6,000.000 210,000

TỔNG THÀNH TIỀN (CHƯA BAO GỒM THUẾ GTGT) 3,887,980

Lập phiếu Quản lý Khách hàng

Nguyễn Thị Kim Huệ

Inventoty Controller (Productivity)
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